PHỤ LỤC  DANH MỤC HÀNG HÓA
Gói thầu: Mua sắm văn phòng phẩm năm 2024-2025
 (Kèm theo Yêu cầu báo giá số 4618 /QĐ-BVT ngày 23/08/2024 của Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh)
	Stt
	Tên hàng hóa
	Đặc tính kỹ thuật
	Đơn vị tính
	Số lượng

	1. 
	Băng dính dán nền
	Chất liệu: Cao su (vinyl), rộng 5 cm. Chiều dài: ≥ 33m, các màu
	Cuộn
	55

	2. 
	Băng dính trắng
	Khổ ngang 5 cm, dài ≥ 85 m; màu sắc: trắng trong
	Cuộn
	360

	3. 
	Băng dính xanh lụa
	Khổ ngang 5 cm, dài ≥ 9 m; màu xanh; chất liệu lụa
	Cuộn
	360

	4. 
	Bìa bóng kính
	Bóng kính, mica; Khổ A4, đóng gói ≥ 100 tờ/tập, trọng lượng ≥ 600 gram /tập
	Tập
	115

	5. 
	Bìa còng 70mm
	 - 3 cạnh có dây đục lỗ và dây buộc
- Khổ F4, dày ≥ 70mm. 
	Cái
	100

	6. 
	Bìa màu
	Khổ A4, đóng gói ≥ 100 tờ/tập, Định lượng ≥ 160 gram/m²; màu sắc: các màu
	Tập
	190

	7. 
	Cặp 3 dây bìa cứng si A3 gáy 15cm
	- Bìa cứng, được ép bằng giấy bồi trên công nghệ tiên tiến
- Được thiết kế 3 cạnh có 3 dây buộc chắc chắn, gáy có lỗ tròn giúp cho việc lấy tài liệu, hồ sơ trở nên thuận tiện, gáy rộng 15 cm. 
- Dùng để lưu trữ hồ sơ, tài liệu mà không phải đục lỗ
- Màu sắc: Xanh dương
	Cái
	50

	8. 
	Cặp 3 dây nhựa
	 Kích thước (22 x 32) cm. Gáy rộng 7 cm, Chất liệu bằng nhựa; có 3 dây buộc
	Cái
	180

	9. 
	Cặp càng cua 10 cm
	Khổ F; gáy rộng 10 cm; chất liệu PVC
	Cái
	450

	10. 
	Cặp càng cua 5 cm
	Khổ F; gáy rộng 5 cm; chất liệu PVC
	Cái
	400

	11. 
	Cặp càng cua 7 cm
	Khổ F; gáy rộng 7 cm; chất liệu PVC
	Cái
	450

	12. 
	Cặp trình ký
	Chất liệu bằng nhựa dẻo PP khổ A4, Độ rộng gáy: 15 mm, Màu sắc: các màu
	Cái
	130

	13. 
	Củ sạc pin
	+ Input: AC 110-220V 50Hz
+ Ouput: DC 1.2V 180mA D/C DC1.2V 150mA AA/AAA DC9V 25mA 9V
+ Lọai pin hỗ trợ: 11.2V AA/AAA/9V Ni-MH/Ni-CD Rechargeable Battery
+ Công suất đầu ra: 5W
+ Số khe sạc: 4 khe
	Cái
	13

	14. 
	Dấu laser nhỡ 
	Chất liệu Nhựa
Con dấu có thể bao gồm 1 hoặc 2 dòng, mặt dấu bằng cao su. Kích thước (14x38) mm, các màu
	Cái
	95

	15. 
	Dấu laser to 
	Chất liệu Nhựa
Con dấu có thể bao gồm 1 hoặc 2 dòng, mặt dấu bằng cao su. Kích thước (18x47) mm, các màu.
	Cái
	50

	16. 
	File Còng 3.5 cm
	Bìa chất liệu nhựa PVC, khổ F, gáy rộng 3.5 cm
	Cái
	28

	17. 
	Giá ba ngăn nan
	Chất liệu bằng nhựa PVC cao cấp, có 3 ngăn lắp ghép, kích thước bao ngoài (255 x 260 x 278) mm.
	Cái
	85

	18. 
	Giấy Bản y tế
	Kích thước (30 x 30) cm; màu sắc trắng đục; quy cách đóng gói ≥ 1 kg/ tập, giấy dai, mềm, mịn, thấm hút tốt.
	Tập
	200

	19. 
	Giấy dán
	Chất liệu đề can; kích thước (1 x 2) cm/tem, có 2 vạch màu đỏ, dùng để ghi giá
	Cuộn
	282

	20. 
	Giấy in nhiệt 
	Loại giấy: giấy nhiệt. 
Quy cách:  Khổ giấy 80 mm. 
Độ dài cuộn: ≥ 15m. 
Đường kính cuộn giấy: Φ 45 mm
	Cuộn
	3300

	21. 
	Khay hộp mực dấu 
	Khay hộp mực dấu 
- Vỏ hộp làm bằng chất liệu nhựa cao cấp, cứng cáp, trong suốt, chống nứt vỡ. Miếng bông đệm có bề mặt lớp mút mềm mại, cho mực đều và đẹp, không lem nhòe
- Dùng cho con dấu tròn, chữ nhật, hộp nhỏ có nắp đậy giúp giữ mực không bị bay hơi khô mực
- Màu mực: Đỏ
- Kích thước: (138x88x26) mm
- Quy cách: hộp 1 chiếc
	Cái
	20

	22. 
	Máy tính bỏ túi
	Máy tính 12 số,
Kích thước: (181 ×108×23) mm, phím nhạy, nẩy không kẹt, Có dán tem 7 màu chống hàng giả của nhà sản xuất hoặc đại lí phân phối
	Cái
	63

	23. 
	Mực dấu laze
	Mực dấu, Lọ ≥ 28 ml, các màu sắc.
	Lọ
	324

	24. 
	Mực đổ vào khay dấu 
	Dung tích 30ml, 

Mực chuyên dùng cho con dấu số nhảy chất lượng cao. 

Mực đậm, độ bền màu cao, hạn chế phai màu, lem nhòe trong thời gian dài. 
	Lọ
	50

	25. 
	Phong bì A5
	Kích thước (16 x 23) cm, Có in 4 màu theo chủ đầu tư, có vệt hồ dán hoặc keo dán
	Cái
	1000

	26. 
	Phong bì A6
	Kích thước (12 x 22) cm,  định lượng 100 gram/m², Có in 4 màu theo chủ đầu tư, có vệt hồ dán hoặc keo dán
	Cái
	2000

	27. 
	Phong bì bưu điện A6
	Kích thước (12 x 22) cm; Khổ A6, có vệt hồ dán hoặc keo dán.
	Cái
	1000

	28. 
	Pin 2A
	Loại pin: Pin Alkaline (Pin kiềm) 2A, Điện thế 1,5 V, 1 đôi/vỉ. có thông tin hạn sử dụng in trên bao bì.
	Đôi
	207

	29. 
	Pin 3A
	Loại pin: Pin Alkaline (Pin kiềm) 3A, Điện thế 1,5 V, 1 đôi/vỉ. có thông tin hạn sử dụng in trên bao bì.
	Đôi
	50

	30. 
	Pin đại 
	Pin Đại Alkaline/Pin kiềm, sử dụng điện thế 1.5 V, kích thước (60 x 34) mm. Đóng vỉ giấy, 1 đôi /vỉ. có thông tin hạn sử dụng in trên bao bì.
	Đôi
	12

	31. 
	Pin sạc 9V
	Điện áp ≥ 9V
Kích thước: (48x26.5x16.5) mm
Dùng cho: đèn pin, đồng hồ,...
Dung lượng: ≥ 1000mAh
Đóng hộp: 1 viên pin sạc + cáp type-C
Loại pin: Lithium (Lion)
	Cái
	20

	32. 
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Pin sạc đũa  AA
	Pin tiểu sạc AA/ Pin AA/ Pin tiểu/ R6/ LR6
+ Dung lượng ≥ 1900 mAh
+ Điện thế: 1.2 V
- Hình thức đóng gói: 1 đôi/vỉ
- Có thông tin hạn sử dụng in trên bao bì.
	
Đôi
	14

	33. 
	Pin sạc đũa AAA
	Pin AAA sạc/ Pin đũa sạc/ Pin HR3
+ Dung lượng ≥ 950 mAh
+ Điện thế: 1.2 V
+ Hình thức đóng gói: 4 quả/ vỉ. 
+ Có thông tin hạn sử dụng in trên bao bì.
	
Quả
	100

	34. 
	Pin trung
	Pin Cacbon trung 1,5V, 1 đôi/1 vỉ, có thông tin hạn sử dụng in trên bao bì.
	Đôi
	75

	35. 
	Túi tài liệu có khuy bấm khổ A4
	Chất liệu nhựa PP, màu trắng, có cúc bấm khổ A4, độ trong suốt cao.
	Cái
	2200

	36. 
	Túi tài liệu có khuy bấm khổ F
	Chất liệu nhựa PP; màu trắng, có cúc bấm khổ F, độ trong suốt cao.
	Cái
	2400


(Mẫu bảng báo giá kèm theo Yêu cầu báo giá ngày 23/08/2024)
	CÔNG TY……………
Địa chỉ:………………..
Email:…………………

Số ĐT liên lạc:………..
	
	


BẢNG BÁO GIÁ
Kính gửi: BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BẮC NINH
Địa chỉ: Đường Nguyễn Quyền – Phường Võ Cường – TP Bắc Ninh – Tỉnh Bắc Ninh        

Điện thoại: 0222.3.821.242 

Email: bvdkbacninh@gmail.com.

1. Công ty/cửa hàng chúng tôi kính gửi quý Bệnh viện báo giá sau:
	STT
	STT theo yêu cầu báo giá 
	Danh mục hàng hoá
	Đặc tính kỹ thuật
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Mã ký hiệu
	Hãng/Nước sản xuất
	Đơn giá
	Thành tiền

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	
	


 (Thành tiền bằng chữ: ............................................../.)
2. Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có)…, và các khoản chi phí khác có liên quan, bên mua không phải trả bất kỳ một chi phí nào khác.
3. Chất lượng hàng hoá mới 100%.
4. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 90 ngày, kể từ ngày 5/9/2024.
5. Chúng tôi cam kết: 

- Chịu trách nhiệm về việc cung cấp thông tin về giá của hàng hóa, dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình và bảo đảm việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá.

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
	
	........, ngày ….  tháng ….  năm 2024
ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ BÁO GIÁ


Yêu cầu báo giá đăng tại địa chỉ https://bvdkbacninh.vn/tin-tuc/thu-moi-bao-gia

